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LỚP: 10D3 Sĩ Số: 473
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0150917856 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 02/08/2009 THCS Kim Lũ
2 0117913887 Nguyễn Thị Dương Nữ 09/10/2009 THCS Tân Minh A
3 0150802762 Nguyễn Tiến Tùng Nam 10/09/2009 THCS Xuân Giang
4 0117784329 Lê Trần Diệu Phương Nữ 25/07/2009 THCS Thị Trấn
5 0153818341 Đặng Thanh Trúc Nữ 17/05/2009 THCS Tiên Dược
6 0153818688 Hoàng Hải Nhi Nữ 21/02/2009 THCS Tiên Dược
7 0150917785 Nguyễn Thị Hà Linh Nữ 11/03/2009 THCS Kim Lũ
8 0150640506 Nguyễn Thị Xuân Diệu Nữ 26/08/2009 THCS Mai Đình
9 0150640527 Ngô Văn Nguyên Nam 14/08/2009 THCS Mai Đình

10 0150804019 Nguyễn Trung Kiên Nam 03/07/2009 THCS Xuân Giang
11 0117944392 Nguyễn Minh Hùng Nam 07/07/2009 THCS Đông Xuân
12 0139760055 Nguyễn Phương Đoan Nữ 14/07/2009 THCS Tiên Dược
13 0118009793 Trần Thị Mai Hương Nữ 22/08/2009 THCS Đức Hòa
14 0150600503 Trần Nguyễn Hải Yến Nữ 24/01/2009 THCS Thụy Lâm
15 0153818786 Đỗ Hoàng Hải Nam 05/12/2009 THCS Tiên Dược
16 0150791275 Nguyễn Thu Giang Nữ 02/08/2009 THCS Ngô Gia Tự
17 0131149114 Nguyễn Xuân Quý Nam 22/04/2009 THCS Đức Hòa
18 0117944390 Nguyễn Minh Hiếu Nam 09/12/2009 THCS Đông Xuân
19 0150917781 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 03/10/2009 THCS Kim Lũ
20 0150600666 Nguyễn Thu Trang Nữ 07/09/2009 THCS Tân Minh A
21 0117944435 Lê Thu Giang Nữ 25/11/2009 THCS Đông Xuân
22 0118008704 Quách Minh Mừng Nam 07/10/2009 THCS Đức Hòa
23 0117913882 Nguyễn Chí Công Nam 28/08/2009 THCS Tân Minh A
24 0150640592 Nguyễn Thùy Trang Nữ 01/01/2009 THCS Mai Đình
25 0150917857 Nguyễn Thị Kiều Chinh Nữ 23/08/2009 THCS Kim Lũ
26 0150594704 Ngô Thanh Hằng Nữ 30/06/2009 THCS Thụy Lâm
27 0150595820 Lê Thị Tuyết Ngân Nữ 09/04/2009 THCS Thụy Lâm
28 0117911955 Quách Phương Thanh Nữ 04/12/2009 THCS Tân Minh A
29 0150804950 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 02/03/2009 THCS Xuân Giang
30 0150596767 Trần Đức Minh Nam 04/10/2009 THCS Thụy Lâm
31 0150600487 Lê Tràng Minh Nam 02/10/2009 THCS Thụy Lâm
32 0139825984 Nguyễn Thị Nhung Nữ 13/02/2009 THCS Tiên Dược
33 0150917937 Nguyễn Huyền Trang Nữ 09/01/2009 THCS Kim Lũ
34 0118010528 Nguyễn Thị Ánh Nữ 04/01/2009 THCS Đức Hòa
35 0150804028 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 13/10/2009 THCS Xuân Giang
36 0118003882 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 06/07/2009 THCS Tân Minh A
37 0150596078 Đào Văn Cường Nam 12/04/2009 THCS Thụy Lâm
38 0148774245 Phan Thanh Trúc Nữ 22/01/2009 THCS Thị Trấn
39 0117894514 Nguyễn Hải Đăng Nam 10/10/2009 THCS Đông Xuân
40 0131149094 Đặng Ngọc Linh Nữ 31/08/2009 THCS Đức Hòa
41 0117944222 Nguyễn Thanh Trà Nữ 10/10/2009 THCS Đông Xuân
42 0131149131 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 06/10/2009 THCS Đức Hòa
43 0150804021 Nguyễn Bá Long Nam 15/06/2009 THCS Xuân Giang
44 0150640545 Dương Bảo Việt Nam 17/12/2009 THCS Mai Đình
45 0117783998 Nguyễn Xuân Mai Nữ 28/06/2009 THCS Thị Trấn
46 0118483220 Trần Minh Quang Nam 04/02/2009 THCS Tân Minh A
47 0117944284 Nguyễn Thị Minh Tuyết Nữ 24/09/2009 THCS Đông Xuân
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